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Stt Tên đối tác/thuộc nước 

Số hợp 

đồng/thỏa 

thuận 

Ngày ký 
Ngày hết 

hạn 
Nội dung ký kết 

Đơn vị đề xuất/ 

Kết quả 

1 De la Salle University (DLSU, Philippines) 
2014-01-09 

DLSU, PH 
09/01/2014 09/01/2019 

MoU khung: NCKH; trao đổi GV, SV, tư liệu, 

hội thảo quốc tế… 
Khoa Toán - Tin 

2 
Graduate School of Engineering, School of 

Engineering, Osaka University (OU, Japan) 

2014-01-22 

OU, JP 
22/01/2014 22/01/2019 

MoA chương trình trao đổi sinh viên (tối đa 04 

sinh viên mỗi năm học) 

MoA hợp tác giảng dạy & NCKH đề tài Kỹ thuật 

Hạt nhân 

Khoa Môi trường, 

Khoa VL – VLKT 

3 
University of Science & Technology Lille 1  

(Lille1, France) 

2014-02-15 

Lille1, FR 
15/02/2014 15/02/2019 

MoU khung: NCKH; trao đổi GV, SV, tư liệu, 

hội thảo quốc tế… 
Khoa VL – VLKT 

4 
The Institute of Research for Development  

(IRD, France) 

2014-02-19 

IRD,FR 
19/02/2014 19/02/2019 

Hợp tác NCKH “Hệ sinh thái rừng ngập mặn” 

dựa trên MoU đã ký ngày 22/05/2012 

(bản tiếng Việt & tiếng Pháp) 

Phòng QHĐN 

5 Chonnam National University (CNU, Korea) 
2014-02-21 

CNU,KR 
21/02/2014 21/02/2019 

MoU khung: NCKH; trao đổi GV, SV, tư liệu, 

hội thảo quốc tế… 
Khoa Toán – Tin 

6 National Chi Nan University (NCNU, Taiwan) 

2014-03-17 

NCNU, 

Taiwan 

17/03/2014 17/03/2019 
MoU khung: NCKH; trao đổi GV, SV, tư liệu, 

hội thảo quốc tế…  
Phòng QHĐN 

7 Université du Maine (France) 
2014-03-24 

UM,FR 
24/03/2014 24/03/2017 

MoU khung: NCKH; trao đổi GV, SV, tư liệu, 

hội thảo quốc tế… (bản tiếng Việt & tiếng Pháp) 
Phòng QHĐN 

8 
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng 3 (QUATEST 3, Việt Nam) 

2014-03-26 

QUATEST 3, 

VN 

26/03/2014 26/03/2019 
Phụ lục triển khai hợp tác đào tạo dựa trên MoU 

đã ký ngày 30/10/2013 
Phòng QHĐN 

9 
College of Medicine, Chang Gung University 

(COM-CGU, Taiwan) 

2014-04-22 

COM-CGU, 
22/04/2014 22/04/2019 

MoU khung: NCKH; trao đổi GV, SV, tư liệu, 

hội thảo quốc tế… 
Phòng QHĐN 
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Taiwan 

 

10 
Joseph Fourier University of Grenoble (UJF, 

France) 

2014-05-08 

UJF,FR 
08/05/2014 30/09/2016 

MoA Master Program of LabScienceTrading, 

dựa trên MoU đã ký ngày 08/10/2013 
Khoa Hóa học 

11 Thonburi University (TRU, Thailand) 
2014-05-14 

TRU,THA 
14/05/2014 14/05/2019 

MoU khung: NCKH; trao đổi GV, SV, tư liệu, 

hội thảo quốc tế… 
Phòng QHĐN 

12 
Korea Institute of Industrial Technology 

(KITECH, Korea) 

2014-05-23 

KITECH,KR 
23/05/2014 23/05/2019 

MoU khung: NCKH; trao đổi GV, SV, tư liệu, 

hội thảo quốc tế… 
Phòng QHĐN 

13 
Wellcome Trust Centre for Human Genetics, 

Oxford University (UK) 

2014-07-23 

UK 
23/07/2014 30/06/2016 

Nâng cao kỹ năng PTN cán bộ trẻ & học viên sau 

ĐH ngành Hóa Sinh 
Khoa SH - CNSH 

14 Macquarie University (Australia) 
2014-08-11 

MU,AUS 
11/08/2014 11/08/2019 

MoU khung: NCKH; trao đổi GV, SV, tư liệu, 

hội thảo quốc tế… 
Phòng QHĐN 

15 Thonburi University (TRU, Thailand) 
2014-08-21 

TRU, THA 
21/08/2014 21/08/2019 

MoA chương trình liên kết bậc Cử nhân 3+1, dựa 

trên MoU đã ký ngày 14/05/2014 

MoA chương trình trao đổi SV, dựa trên MoU đã 

ký ngày 14/05/2014 

Phòng Quan hệ  

Đối ngoại 

Khoa VL-VLKT 

Khoa CNTT 

16 
Bansomdejchaopraya Rajabhat University 

(BSRU, Thailand) 

2014-08-22 

BSRU,THA 
22/08/2014 22/08/2018 

MoA chương trình liên kết bậc Cử nhân (Joint 

Bachelor Program), dựa trên MoU đã ký 06/2013 

Phòng QHĐN 

Khoa VL-VLKT 

Khoa CNTT 

17 Contemi VNtnam Co.  2014-10-09 09/10/2014 09/10/2019 MoU khung & cấp học bổng (7 suất/ năm học) Khoa CNTT 

18 

GS. TS. Trần Trí Năng (University of 

Minnesota, USA); 

Trung tâm NCTK (SHTP Labs); 

Hội Công nghệ Vi mạch bán dẫn HCM (HSIA) 

2014-10-27 

UoM,USA 

SHTP Labs, 

HSIA 

 

27/10/2014 27/10/2020 
Tổ chức Khóa học chuyên đề về công nghệ 

MEMS & Màng mỏng 2014 
Tổ chức thành công 

19 
Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam 

(VINATOM) 

2014-11-19 

VINATOM 
19/11/2014 31/12/2019 

MoU khung: NCKH; trao đổi GV, SV, tư liệu, 

hội thảo quốc tế… 
Phòng QHĐN 
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20 
Graduate School of Science, Hiroshima 

University (HU.GSS, Japan) 

2014-11-20 

HU.GSS,JP 
20/11/2014 20/11/2019 

MoA chương trình trao đổi SV, dựa trên MoU đã 

ký tháng 02/2010 
Phòng QHĐN 

21 University of Rome Tor Vergata (URTV, Italy) URTV,IT 21/11/2014 21/11/2019 
MoU khung: NCKH; trao đổi GV, SV, tư liệu, 

hội thảo quốc tế… 

Phòng QHĐN 

 

22 
National Tsing Hua University (NTHU, 

Taiwan) 

2014-12-08 

NTHU, 

Taiwan 

08/12/2014 08/12/2019 
MoU khung: NCKH; trao đổi GV, SV, tư liệu, 

hội thảo quốc tế… 
Khoa Hóa học 

23 
Suranaree University of Technology (SUT, 

Thailand) 

2014-12-17 

SUT,THA 
17/12/2014 17/12/2019 

MoU khung: NCKH; trao đổi GV, SV, tư liệu, 

hội thảo quốc tế… 
Phòng QHĐN 

 
Tổng số văn bản ký kết: 23 

 


